
                                                                                       
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HOÀI NHƠN TÂY 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2079/QĐ-UBND             Hoài Nhơn Tây, ngày 30 tháng 12 năm 2025 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 
 địa phương năm 2026 của phường Hoài Nhơn Tây  

 
  

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HOÀI NHƠN TÂY 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa 
đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/12/2025 của Hội đồ ng nhân dân 

phường khóa I, kỳ họp thứ ba về phương án phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2026 

cho các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường và dự toán ngân sách địa 
phương năm 2026; 
 Theo đề nghị của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tại Tờ trình số 
229/TTr-KTHTĐT ngày 30/12/2025; 

 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

 Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2026 

của phường Hoài Nhơn Tây (chi tiết tại các biểu mẫu kèm theo Quyết định này). 
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị phường và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ 

chức thực hiện Quyết định này./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Tài chính tỉnh; 
- CT và các PCT UBND phường; 
- Các đơn vị, phòng ban thuộc phường; 
-  Lưu: VT, NTP. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Lê Anh Tuấn 

                                    

                                                                 



 



NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN

Tổng số thu           176.722   Tổng số chi          176.722   

I. Các khoản thu xã hưởng 
100%

              1.056    I. Chi đầu tư phát triển            11.847   

II. Các khoản thu phân chia theo 
tỷ lệ (%)             22.100    II. Chi thường xuyên          163.076   

III. Thu bổ sung           153.566    IV. Dự phòng chi              1.799   

- Bổ sung cân đối             66.779   

- Bổ sung có mục tiêu             86.787   

IV. Thu chuyển nguồn 

Biểu số 108/CK TC-NSNN

Đơn vị: triệu đồng

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Số: 229/TTr-KTHTĐT
Thời gian ký: 2026-01-16T07:39:23+07:00



Tỉnh Gia Lai
 Phường Hoài Nhơn Tây

 Thu NSNN  Thu NSP  Thu NSNN  Thu NSP 
 Thu 

NSNN 

 Thu 

NSP 
B                        1                        2                      3                      4   5=3/1 6=4/2

Tổng số thu        124.814        109.797   196.272 176.722 157,3 161,0

Các khoản thu 100%            1.006            1.006   1.056 1.056 104,9 105,0

Phí, lệ phí                 87                 87              100              100   114,9 114,9

Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích               448               448              725              725   161,7

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp                -                  -                  -     

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định               143               143                -                  -     0,0

Đóng góp của nhân dân theo quy định               215               215                -                  -     0,0

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá 
nhân

               -                  -                  -     

Thu khác               113               113              231              231   203,8 204,4

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 
phần trăm (%)          22.396            7.380         41.650         22.100   186,0 299,5

Các khoản thu phân chia               739               739           3.600              800   487,1 108,2

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                 90                 90              100              100   110,7 110,7

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ 
hộ gia đình                -                  -     0,0

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh 
doanh

              136               136                -                  -     0,0 0,0

- Lệ phí trước bạ nhà, đất               513               513           3.500              700   682,5 136,5

Các khoản thu phân chia khác do cấp 
tỉnh quy định          15.573            1.566         17.500         12.250   112,4 782,2

-Thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp          15.563            1.566         17.500         12.250   112,4 782,2

-Thuế tiêu thụ đặc biệt                   8                  -     

 -Thuế tài nguyên                   1   

Tiền sử dụng đất            5.074            5.074         20.000           8.500   394,1 167,5

Thuế thu nhập cá nhân            1.010                  -                550              550   54,5

Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp 
cho xã (nếu có)                -                  -                  -     

Thu chuyển nguồn            6.483            6.483                -                  -     0,0

Thu kết dư ngân sách năm trước                -                  -                  -     

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên          94.928          94.928       153.566       153.566   161,8 161,8

- Thu bổ sung cân đối            8.590            8.590         66.779         66.779   777,4 777,4

- Thu bổ sung có mục tiêu          86.338          86.338         86.787         86.787   100,5 100,5

Biểu số 109/CK TC-NSNN

NỘI DUNG
So sánh % Ước thực hiện năm 2025  Dự toán năm 2026 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

Số: 229/TTr-KTHTĐT
Thời gian ký: 2026-01-16T07:39:19+07:00



Tỉnh Gia Lai
 Phường Hoài Nhơn Tây

Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX

1 2 3 4                2 3 4 8=5/2 9=6/3 10=7/4

Tổng số chi      95.416        29.338        66.078      176.722        11.847      164.875   185     40      250     

1. Chi cho công tác dân quân tự về, trật tự an toàn xã hội 1.834       -            1.834       2.761       -            2.761       151     151     

- Chi dân quân tự vệ 857         857         1.655      1.655      193     193     

- Chi trật tự an toàn xã hội 977         977         1.106      1.106      113     113     

2. Chi giáo dục 26.903     300          26.603     61.338     1.300       60.038     228     433    226     

3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ -            -            150          150          

4. Chi y tế 40            40            50            50            -            

5. Chi văn hóa, thông tin 586          586          345          345          59       59       

6. Chi phát thanh, truyền thanh 102          102          250          250          245     245     

7. Chi thể dục, thể thao 2.652       1.625       1.027       300          100          200          11       6        19       

8. Chi bảo vệ môi trường 625          625          1.310       1.310       210     210     

9. Chi các hoạt động kinh tế 28.303     24.151     4.152       16.025     8.531       7.494       57       35      180     

- Giao thông 9.004      8.854      150         2.814      2.814      31       32     -      

- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 5.236      3.501      1.735      1.905      668         1.237      36       19     71       

- Thị chính 12.917    11.796    1.121      8.411      5.049      3.362      65       43     300     

- Thương mại, du lịch -           -           -           -           

- Các hoạt động kinh tế khác 1.146      1.146      2.895      2.895      

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 22.427     3.261       19.166     17.329     1.866       17.329     77       -     90       

Trong đó: Quỹ lương -           -           

10.1. Đảng Cộng sản Việt Nam 4.168       4.168       4.804       4.804       115     115     

10.2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3.373       3.373       3.175       3.175       94       94       

10.3. Văn phòng HĐND và UBND 6.655       6.655       4.738       4.738       71       71       

10.4. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 1.331       1.331       1.887       1.887       142     142     

10.5. Phòng Văn Hoá - Xã hội 844          844          1.814       1.814       215     215     

Biểu số 110/CK TC-NSNN

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung
Dự toán năm 2025 Dự toán năm 2026 So sánh (%)

Số: 229/TTr-KTHTĐT
Thời gian ký: 2026-01-16T07:39:11+07:00



Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX

1 2 3 4                2 3 4 8=5/2 9=6/3 10=7/4

Nội dung
Dự toán năm 2025 Dự toán năm 2026 So sánh (%)

10.6. Trung tâm Phục vụ hành chính công 547          547          911          911          167     167     

10.7. Chi hỗ trợ khác (nếu có) -            -            -            

11. Chi cho công tác xã hội 11.488     -            11.488     72.819     -            72.819     634     634     

- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy 
định và trợ cấp khác 136          136          216          216          159     159     

 - Chi thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công 47.894     47.894     

 - Chi chính sách trợ giúp xã, hưu  trí xã hội 5.851       5.851       24.241     24.241     414     414     

 - Chi thực hiện chính sách tiền điện hộ nghèo, chính sách xã 
hội 43            43            8              8              19       19       

 - Kinh phí sửa chữa nhà ở người có công cách mạng 5.220       5.220       -            -            -       -       

 - Cộng tác viên xã hội 22            22            -            -            -       -       

 - Chi mừng thọ người cao tuổi 167          167          -       -       

- Khác 216          216          293          293          136     136     

12. Chi khác 30            30            380          380          1.267  1.267  

13. Dự phòng 425          425          1.799       1.799       423     423     



Tỉnh Gia Lai

 Tổng số 

 Trong đó 
nguồn 

đóng góp 
của dân 

 Tổng số 

 Trong đó 
thanh toán 

khối lượng 
năm trước 

 Nguồn cân 
đối ngân 

sách  

 Tổng số  

TỔNG SỐ 259.672,626 0,000 80.986,719 61.074,299 19.912,420 11.847,000 5.717,000 11.847,000 11.847,000

I
 Trả nợ công trình các năm trước và hoàn thành 
năm 2025 38.793,907 0,000 38.147,381 26.505,274 11.642,107 3.400,000 3.400,000 3.400,000 3.400,000

1 Thảm nhựa tuyến đường Nguyễn Hữu Tiến 2023 2.083,515 2.007,839 1.992,886 14,953         14,953 14,953 14,953 14,953

2 Thảm nhựa tuyến đường Phạm Hồng Thái 2023-

2024
1.162,559 1.067,699 1.038,266 29,433         29,433 29,433 29,433 29,433

3 Thảm nhựa tuyến đường Nguyễn Văn Cừ 2024 3.750,745 3.466,362 2.994,941 471,421       71,421 71,421 71,421 71,421

4
Sửa chữa UBND phường Hạng mục: Sân nền, nhà để 
xe, âm thanh điện chiếu sáng hội trường 2023 953,413 953,413 634,184 319,229       59,229 59,229 59,229 59,229

5
Xây dựng Hoa viên khu phố Phụng Du 2, phường 
Hoài Hảo 2022 1.321,901 1.321,901 1.271,901 50,000         50,000 50,000 50,000 50,000

6
Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã 4 
UBND phường 2023 715,736 715,736 695,736 20,000         20,000 20,000 20,000 20,000

7
Lắp đặt pano tuyên truyền và đèn hoa trang trí dọc 
các tuyến đường chính phường Hoài Hảo 2022 1.071,155 1.071,155 877,225 193,930       93,930 93,930 93,930 93,930

8 Xây dựng hoa viên khu phố Hội Phú 2023 799,798 799,798 712,533 87,265         87,265 87,265 87,265 87,265

9 Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Bùi Đức Sơn 2023 817,598 817,598 774,412 43,186         43,186 43,186 43,186 43,186

10
Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông Ngã 4 Bùi 
Đức Sơn và Nguyễn Văn Cừ 2023 923,885 923,885 677,569 246,316       146,316 146,316 146,316 146,316

11 Hoa viên khu phố Tấn Thạnh 1 2023 719,778 719,778 632,513 87,265         87,265 87,265 87,265 87,265

12 Trang trí chỉnh trang đô thị phường Hoài Hảo 2024 664,484 664,484 548,505 115,979       115,979 115,979 115,979 115,979

13 Gia cố bờ suối khu phố hội phú 2024-

2025
1.067,359 1.067,359 755,633 311,726       51,726 51,726 51,726 51,726

14 Chỉnh trang, sửa chữa khu di tích chiến thắng Chợ 2025 829,412 829,412 646,965 182,447       82,447 82,447 82,447 82,447

15
Hệ thống điện chiếu sáng tuyến
đường Nguyễn Văn Cừ 2025 1.057,060 1.057,060 822,391 234,669       54,669 54,669 54,669 54,669

16 Cổng đèn Led Lê Hồng Phong 2025 175,503 174,578 100,000 74,578         74,578 74,578 74,578 74,578

Biểu số 111/CK TC-NSNN

Đơn vị: triệu đồng

STT Tên công trình
Thời gian 
KC-HT

 Tổng dự toán được 
duyệt 

 Giá trị thực 
hiện đến 

30/11/2025 

 Giá trị đã 
thanh toán 

đến 
30/11/2025 

 Còn nợ đến 
30/11/2025 

Dự toán năm 2025

 Phường Hoài Nhơn Tây
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
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 Tổng số 

 Trong đó 
nguồn 

đóng góp 
của dân 

 Tổng số 

 Trong đó 
thanh toán 

khối lượng 
năm trước 

 Nguồn cân 
đối ngân 

sách  

 Tổng số  
STT Tên công trình

Thời gian 
KC-HT

 Tổng dự toán được 
duyệt 

 Giá trị thực 
hiện đến 

30/11/2025 

 Giá trị đã 
thanh toán 

đến 
30/11/2025 

 Còn nợ đến 
30/11/2025 

Dự toán năm 2025

17
Hoa viên Khu phố Hội Phú, hạng mục di dời hệ 
thống điện 2025 186,027 186,027 0,000 186,027       86,027 86,027 86,027 86,027

18
Phát quang, bụi rậm vùng trũng ngập trên đìa bàn 
phường (GS) 2024 261,835 260,454 0,000 260,454       160,454 160,454 160,454 160,454

19
Hệ thống thoát nước từ giáp đường bùi Đức Sơn đến 
Yamaha Nhơn 2025 527,953 525,177 400,000 125,177       125,177 125,177 125,177 125,177

20
Bê tông kênh mương từ nhà Chung, Hội Phú đến suối 
đập Cứu

2023-

2024
427,940 427,940 412,061 15,879         15,879 15,879 15,879 15,879

21 Mở rộng và nâng cấp tuyến từ UBND xã đến xóm 16 2024-

2024
886,895 886,895 708,629 178,266 78,266 78,266 78,266 78,266

22
Thảm nhựa tuyến ĐH 09B từ Tài Nam - Cầu bà Tăng 
(Cự Tài 1) 2024 1.872,449 1.872,449 1.006,379 866,070 90,312 90,312 90,312 90,312

23
Tuyến từ Ngã tư xã Hoài Phú đến Lương Thọ 2: 
Hạng mục Cống Bản Hộp 2024 266,307 266,307 211,658 54,649 54,649 54,649 54,649 54,649

24 Xây dựng Cầu Gò mô - Thôn Cự Tài 2 2024 1.029,171 1.029,171 910,863 118,308 118,308 118,308 118,308 118,308

25 Bê tông tuyến Ngọc An - Lương thọ đi Gò Mô 2024-

2024
895,303 895,303 788,446 106,857 106,857 106,857 106,857 106,857

26

Xây dựng khu dân cư xã Hoài Phú năm 2023; Hạng 
mục: Xây dựng khu dân cư Lương Thọ 2 và các điểm 
lẻ thôn Cự Lễ 

2023 1.661,100 1.661,100 1.622,222 38,878 38,878 38,878 38,878 38,878

27
Điện chiếu sáng công cộng tuyến đường ĐH 11 (đoạn 
từ Trạm Kiểm Lâm đến Hồ Mỹ Bình)

2023-

2024
552,320 552,320 510,304 42,016 42,016 42,016 42,016 42,016

28
Xây dựng khu dân cư xã Hoài Phú năm 2023; Hạng 
mục: GPMB, di dời hệ thống điện 2024 420,348 420,348 374,775 45,573 45,573 45,573 45,573 45,573

29
Xây dựng khu dân cư xã Hoài Phú, Hạng mục: Khu 
dân cư các điểm lẻ xã Hoài Phú 2024 442,817 442,817 99,443 343,374 143,374 143,374 143,374 143,374

30 Xây dựng Cổng chào xã Hoài Phú 2024 775,982 775,982 495,166 280,816 280,816 280,816 280,816 280,816

31

Sửa chửa, nâng cấp Hoa Viên: Hạng mục lát đá sân 
nền sửa chửa hệ thống đèn Led và lắp đặt thiết bị thể 
dục ngoài trời

2024-

2024
553,579 553,579 241,488 312,091 112,091 112,091 112,091 112,091

32
Sửa chữa và lắp đặt máy lạnh, bàn ghế hội trường 
UBND xã Hoài Phú

2024-

2025
845,790 845,790 352,931 492,859 92,859 92,859 92,859 92,859

33
Sữa chữa UBND xã: Hạng mục: Sân nền, nhà để xe 
và sơn sửa trụ sở UBND

2024-

2024
2.743,267 2.743,267 679,295 2.063,972 463,972 463,972 463,972 463,972

34 Lắp đặt Pano tuyên truyền trực quan Trung tâm xã 2024 258,344 258,344 246,345 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999
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 Tổng số 

 Trong đó 
nguồn 

đóng góp 
của dân 

 Tổng số 

 Trong đó 
thanh toán 

khối lượng 
năm trước 

 Nguồn cân 
đối ngân 

sách  

 Tổng số  
STT Tên công trình

Thời gian 
KC-HT

 Tổng dự toán được 
duyệt 

 Giá trị thực 
hiện đến 

30/11/2025 

 Giá trị đã 
thanh toán 

đến 
30/11/2025 
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35
Bê tông tuyến mương từ cống đồng Bà Can đến Rộc 
Đại

2024-

2025
1.996,614 1.996,614 1.957,540 39,074 39,074 39,074 39,074 39,074

36 Gia cố bờ lỡ Cự Tài Nam (Cự Tài 1) 2023-

2024
161,652 161,652 150,630 11,022 11,022 11,022 11,022 11,022

37

Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ UBND xã đến xóm 
16; Hạng mục: Thảm nhựa, hệ thống thoát nước, bó 
vỉa, lát vỉa hè

2025 3.914,313 3.727,788 161,439 3.566,349 200,000 200,000 200,000 200,000

II Công trình chuyển tiếp năm 2025 sang năm 2026 220.878,719 0,000 42.839,338 34.569,025 8.270,313 3.747,000 2.317,000 3.747,000 3.747,000

1
Khu dân cư phường Hoài Hảo (Khu phố Phụng Du 2 
phía trong đường xuống Tam Quan Nam);

2025-

2027
49.493,680 12.614,297 12.614,297 200,000 200,000 200,000

2 Khu dân cư phường Hoài Hảo (khu phố Tấn Thạnh 2) 2026 14.861,599 7.650,857 7.650,857 200,000 200,000 200,000

3
Khu dân cư dọc tuyến tránh Trần Phú khu phố Tấn 
Thạnh 2, phường Hoài Hảo

2024-

2026
40.588,271 6.506,920 6.506,920 200,000 200,000 200,000

4
Nghĩa trang nhân dân Đồi Pháo, phường Hoài Hảo 
(giai đoạn 2) 2025 41.345,953 150,860 150,860 50,000 50,000 50,000

5

Xây dựng mới cầu trên tuyến đường từ Lương Thọ 2 
đến Cự Lễ xã Hoài Phú và nâng cấp mở rộng tuyến 
đường

2024-

2026
14.927,726 5.240,000 5.085,494 154,506 400,000 400,000 400,000

6 Gia cố bờ suối thượng lưu cầu Chín Kiểm 2025-

2027
8.422,151 0,000 100,000 100,000 100,000

7
Xây dựng bổ sung các hạng mục khu tưởng niệm 
TNXP

2025-

2026
701,772 0,000 50,000 50,000 50,000

8
Trường Tiểu học Hoài Phú, Hạng mục: Xây dựng 
Nhà Hiệu bộ và Nhà bộ môn 2 tầng 8 phòng.

2025-

2027
12.896,000 553,514 553,514 100,000 100,000 100,000 100,000

9 Quy hoạch chung phường Hoài Nhơn Tây 2026 646,615 0,000 20,000 20,000 20,000

10

 Khu dân cư phường Hoài Hảo năm 2025:
  -Khu dân cư trước nhà thừa (Tấn Thạnh 1)
  - Khu dân cư trước nhà Ảnh (Tấn Thạnh 1) 
 - Khu dân cư đường Võ Văn Kiệt (Phụng Du 2)
  - Khu DC đường Nguyễn Hữu Tiến (Tấn Thanh 2).
  - Khu dân cư trước nhà Cảnh (Tấn Thạnh 2)

2026 500,000 0,000 50,000 50,000 50,000

11

Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ Ngọc An - Lương 
Thọ đi Hoài Châu; Hạng mục: Hệ thống thoát nước, 
thảm nhựa, bó vỉa

2025-

2026
11.973,177 329,067 329,067 300,000 300,000 300,000 300,000
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12 Xây dựng hệ thống mạng lưới nước sạch 2025-

2026
2.300,895 149,675 149,675 100,000 100,000 100,000 100,000

13

Hệ thống điện chiếu sáng: tuyến từ đập Cầu Vượt đến 
cầu Cây Bàng (Ngọc An - Lương Thọ); tuyến Từ 
UBND xã đến xóm 16;  tuyến đường Hùng Vương 
(Từ Khu phố Hội Phú đến giáp xã Hoài Phú)

2024-

2025
1.291,618 1.211,939 1.211,939 247,000 247,000 247,000 247,000

14 Xây dựng cầu mương Bùi Đức Sơn 2025 1.401,071 1.082,326 1.082,326 250,000 250,000 250,000 250,000

15 Nâng cấp và mở rộng tuyến đường Phan Kế Bính 2025-

2027
6.801,960 2.615,436 1.645,999 969,437 600,000 600,000 600,000 600,000

16
Khắc phục các vị trí sạt, lở trên địa bàn phường Hoài 
Nhơn Tây

2025-

2026
568,078 12,645 12,645 50,000 50,000 50,000

17
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc phường Hoài 
Nhơn Tây

2025-

2026
2.198,859 1.094,112 1.094,112 400,000 400,000 400,000 400,000

18 Xây dựng nghĩa trang nhân dân Bắc đập Gấm. 2025-

2026
2.183,297 121,885 121,885 50,000 50,000 50,000 50,000

19
Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ xã Hoài Phú (củ), 
HM: Nhà bia

2025-

2026
1.383,000 632,680 632,680 150,000 150,000 150,000 150,000

20 Xây dựng Sân vận động giai đoạn 3 2023-

2026
4.940,368 2.849,205 914,598 1.934,607 100,000 100,000 100,000 100,000

21 Quy hoạch 1/500 Tiểu học Hoài Phú 2026 302,629 22,747 22,747 20,000 20,000 20,000 20,000

22
Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu đô thị mới 
Hoài Hảo 2026 350,000 0,000 20,000 20,000 20,000

23

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư xã Hoài 
Phú (KDC phía Nam khu TĐC số 5 Cao Tốc (1,4 ha), 
Khu dân cư Cự Lễ (1,17ha))

2026 500,000 1,173 1,173 20,000 20,000 20,000

Chỉnh trang đô thị phường Hoài Hảo năm 2025: Sữa 
chữa pano tuyên truyền và cờ trang trí 2026 300,000 0,000 70,000 70,000 70,000

III Công trình dự kiến xây dựng năm 2026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.700,000 0,000 4.700,000 4.700,000

1
Nâng cấp, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Dốc Cát 
thuộc phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai 2026 50,000 50,000 50,000

2
Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc Ban Quản lý 
phường Hoài Nhơn Tây 2026 100,000 100,000 100,000

3
Nâng cấp, mở rộng trung tâm Phục vụ hành chính 
công phường Hoài Nhơn Tây 2026 400,000 400,000 400,000

4
Trạm y tế phường Hoài Nhơn Tây; Hạng mục: Xây 
dựng tường rào 2026 50,000 50,000 50,000
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5
 Trường Mầm non Hoài Hảo, Hạng mục: Xây dựng 
Nhà bộ môn 02 tầng, 06 phòng và Nhà hiệu bộ 2026 100,000 100,000 100,000

6
Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo, hạng mục: Xây mới 
nhà vệ sinh giáo viên, sửa chữa nhà vệ sinh học sinh 2026 200,000 200,000 200,000

7
Trường Tiểu học số 2 Hoài Hảo, hạng mục: xây dựng 
mới tường rào phía Tây Nam 2026 200,000 200,000 200,000

8

Trường THCS Hoài Phú, hạng mục: Sửa chữa hệ 
thống thoát nước sân trường; xây dựng, sửa chữa 
tường rào; sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh học sinh

2026 100,000 100,000 100,000

9
Trường mầm non Hoài Phú, hạng mục: Cải tại, xây 
dựng tường rào cổng ngõ 2026 100,000 100,000 100,000

10

Trường THCS Đào Duy Từ, hạng mục: Sửa chữa 24 
phòng học, nhà hiệu bộ và tường rào; Xây dựng nhà 
vệ sinh học sinh

2026 500,000 500,000 500,000

11
Đèn hoa trang trí dọc tuyến đường Lê hồng Phong - 
Bùi Đức Sơn 2026 100,000 100,000 100,000

12

Điện chiếu sáng các tuyến đường: Đường Phan Kế 
Bính; đường Lê công Miễn; đường từ  Ngọc An - 
Lương Thọ đi Hoài Châu; tuyến từ đường Lê Hồng 
Phong đến xóm Gò Mô.

2026 200,000 200,000 200,000

13

Đèn tín hiệu giao thông tại Ngã tư đường Lê Duẩn 
giao với đường Bùi Đức Sơn và  Ngã tư đường Lê 
Hồng Phong giao với ĐT638.

2026 400,000 400,000 400,000

14
Khu dân cư phía Nam khu tái định cư số 5 cao tốc, 
Mỹ Bình 2 2026 100,000 100,000 100,000

15 Khu dân cư Cự Lễ 2 2026 100,000 100,000 100,000

16 Hoa viên Phụng Du 2, phía đông Quốc lộ 1A 2026 100,000 100,000 100,000

17 Hoa viên Cự Tài 1 2026 100,000 100,000 100,000

18  BTKM tuyến mương từ gập gềnh đến trại thơ 2026 50,000 50,000 50,000

19  BTKM Tuyến mương từ ngõ khảm đến trại thơ 2026 50,000 50,000 50,000

20 Bê tông tuyến kênh từ đập Cầu đến đập Thuyền 2026 50,000 50,000 50,000

21
Bê tông tuyến kênh từ ruộng Lác Loan đến đường 
DH09B.

2026 50,000 50,000 50,000
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22 Bê tông tuyến kênh từ đập Bà Đá đến Hoài Hảo. 2026 50,000 50,000 50,000

23 Xây mới đập  Bà  Dâu 2026 50,000 50,000 50,000

24 Cải tạo Hồ Phú Thạnh 2026 50,000 50,000 50,000

25
Khắc phục các vị trí sạt, lở trên địa bàn phường Hoài 
Nhơn Tây năm 2026 2026 50,000 50,000 50,000

26 Đường BTXM Tuyến từ Trạm y tế đến ngõ Dũng 2026 50,000 50,000 50,000

27
 Đường BTXM Tuyến đường từ cầu Phú Sơn đến cầu 
Cà Te.

2026 50,000 50,000 50,000

28
 Đường BTXM Tuyến từ khu SH02 lên khu du lịch 
thác đỗ 2026 50,000 50,000 50,000

29
 Đường BTXM tuyến kết nối Tổ Phụng Hòa đến 
đường gom 2026 50,000 50,000 50,000

30
 Đường BTXM tuyến từ đường Lê Hồng Phong đến 
đường Nguyễn Văn Cừ (kết nối khu Bàu Sen) 2026 50,000 50,000 50,000

31
 Đường BTXM tuyến từ đường Bùi Đức Sơn đến 
giáp đường Nguyễn Lữ 2026 50,000 50,000 50,000

32
Nâng cấp tuyến đường Bùi Đức Sơn; Hạng mục: mở 
rộng, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước 2026 100,000 100,000 100,000

33 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lê Công Miễn 2026 100,000 100,000 100,000

* Danh mục lập quy hoạch mới 400,000 400,000 400,000

1 Quy hoạch 1/500 Tiểu học Hoài Phú 2026

2
Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu đô thị mới 
Hoài Hảo 2026

3

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư xã Hoài 
Phú (KDC phía Nam khu TĐC số 5 Cao Tốc (1,4 ha), 
Khu dân cư Cự Lễ (1,17ha)

2026

4 Quy hoạch chung phường Hoài Nhơn Tây 2026

5
Quy hoạch 1/500 Trung tâm phục vụ Hành chính 
phường 2026

6
Quy hoạch 1/500 Trung tâm Văn hoá -Thể thao 
phường 2026
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7

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các trường THCS: 
Trường THCS Đào Duy Từ và Trường THCS Hoài 
Phú

2026

8

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các trường Tiểu học: 
Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo  và Trường Tiểu học 
số 2 Hoài Hảo.

2026

9

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các trường Mầm non: 
Trường Mầm non Hoài Phú và Trường Mầm non 
Hoài Hảo

2026

10

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Khu dân cư phường 
Hoài Hảo (Khu phố Phụng Du 2 phía trong đường 
xuống Tam Quan Nam); Khu dân cư dọc tuyến tránh 
Trần Phú khu phố Tấn Thạnh 2, phường Hoài Hảo.

2026

11
Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cụm Công nghiệp Cự 
Lễ 2026

12

 Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư phường Hoài 
Hảo năm 2025:
  -Khu dân cư trước nhà thừa (Tấn Thạnh 1)
  - Khu dân cư trước nhà Ảnh (Tấn Thạnh 1) 
 - Khu dân cư đường Võ Văn Kiệt (Phụng Du 2)
  - Khu DC đường Nguyễn Hữu Tiến (Tấn Thanh 2)
  - Khu dân cư trước nhà Cảnh (Tấn Thạnh 2)

2026

* Lĩnh vực công trình giao thông 500,000 500,000 500,000

1

Đường BTXM tổ dân phố Tấn Thạnh 2; hạng mục: 
Tuyến đường Giáp đường Nguyễn Văn Cừ - Thành;  
Tuyến đường giáp bê tông - nhà thêm. 

2026

2

Đường BTXM tổ dân phố Cự Lễ 1; hạng mục: Tuyến 
đường giáp bê tông - Ngõ Biết, Ngoc cường, ngõ 
xuân, ngõ Lê, ngõ dũng, ngõ Huy, tuyến Ngã ba Thân 
đến cây sanh đồng lách

2026

3

Đường BTXM tổ dân phố Cự Tài 2:Tuyến ngõ Binh 
đến ngõ Đạm (xóm 4), Tuyến Đập Bà Đá đến ngõ 
Hiền ngõ A (xóm 5); Tuyến từ ngõ Phê đến ngõ Nhẫn 
(xóm 5); Tuyến ngõ Nhẫn đến ngõ Nhâm (Xóm 5) 

2026

4

Đường BTXM tổ dân phố Mỹ Bình 3: Tuyến ngõ 
Phạm Quân, tuyến ngõ Lê văn Tỵ, Tuyến ngõ Thân 
Hữu Trinh, Tuyến ngõ trần Văn sơn, Tuyến ngõ Võ 
Văn Triều, tuyến ngõ Màng, tuyến ngõ Huỳnh nhậm

2026
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5

Đường BTXM tuyến nội đồng:  đường Nam Đập bà 
đá đến Gò Mô (Cự Tài 2).(Nội đồng); tuyến đường 
giữa Đồng  Quang- Ngõ nhà ông Sỹ (Lương Thọ 
2).(Nội đồng); Tuyến giáp bê tông đến ruộng Thí -
Phụng Du 2

2026

6

Đường BTXM tổ dân phố Lương Thọ 1: Tuyến từ 
ngõ Giọng đến đến nghĩa địa 17, Tuyến ngõ Thông 
đến ngõ Trung; Tuyến ngõ Minh đến ruộng Trinh

2026

7
Đường BTXM tổ dân phố Lương Thọ 2: Tuyến từ 
ngõ Bay đến ngõ Trĩ, tuyến từ ngõ Trĩ đến ngõ Thông 2026

8

Đường BTXM tổ dân phố Hội phú; hạng mục:Tuyến 
đường giáp bê tông - nhà Của; Tuyến đường giáp bê 
tông - Ngõ Trung; Tuyến đường giáp bê tông - Ngõ 
Quốc.

2026

9

Đường BTXM tổ dân phố Phụng Du 1:Tuyến từ nhà 
Hải - nhà Thu; Tuyến từ nhà Sang - nhà Minh, Tuyến 
từ đường Lê Hồng Phong đến ngõ Độ; Tuyến từ 
đường Lê Hồng Phong đến ngõ Lang; Tuyến từ 
đường Lê Hồng Phong đến ngõ Đào

2026

10

Đường BTXM tổ dân phố Phụng Du 2: Tuyến từ 
đường gom đường sắt đến đất thổ, tuyến từ đường 
Nguyễn văn cừ đến nhà kim

2026
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